
 
 

 

NEW BOOKS AUGUST -2018 
NO

. 
TITLE IMAGE PUBLISHER AUTHOR LOCATION 

1 
Từ điển khoa học xã hội : 

Anh - Pháp - Việt 

 

Tp. Hồ Chí 

Minh : [NXB]. 

Tp. Hồ Chí 

Minh, 2002. 

Nguyễn Thượng 

Hùng. 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 

2 Từ điển Việt - Anh 

 

Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tp. 

Hồ Chí Minh, 

1997. 

Đặng Chấn Liêu, Lê 

Khả Kế, Phạm Duy 

Trọng. 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 

3 Từ điển Anh - Việt 

 

Tp. Hồ Chí 

Minh : NXb. 

Tp. Hồ Chí 

Minh, 1995. 

Hồ Hải Thụy, Chu 

Khắc Thuật, Cao 

Xuân Phổ. 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 

4 

Từ điển Hán - Việt : Sách 

giáo khoa phổ thông (Tiếng 

Việt & Văn học) 

 

Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học 

Quốc gia Tp. 

Hồ Chí Minh, 

2002. 

Lê Hữu Thảo, Trần 

Văn Nam. 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 

5 Từ điển Việt - Hán hiện đại 

 

Tp. Hồ Chí 

Minh : Khoa 

học Xã hội, 

2011. 

Trương Văn Giới, Lê 

Khắc Kiều Lục, Trịnh 

Trung Hiểu. 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 



 
 

6 

Từ điển tiền tệ thế giới & 

toán học Anh - Việt : Giải 

thích - minh họa 

 

Tp. Hồ Chí 

Minh : Trẻ, 

1998. 

Tạ Văn Hùng. 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 

7 
Từ điển hóa học Việt - Anh : 

Khoảng 40.000 thuật ngữ 

 

Hà Nội : Bách 

khoa, 2007. 
Nguyễn Trọng Biểu. 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 

8 

Từ điển an toàn thông tin 

Anh - Việt và Việt - Anh : 

Khoảng 5000 thuật ngữ, có 

giải thích và minh hoạ 

 

Hà Nội : Khoa 

học và Kỹ thuật, 

2001. 

Nguyễn Nam Hải ... 

[và những người 

khác]. 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 

9 

Từ điển môi trường và phát 

triển bền vững Anh - Việt và 

Việt - Anh : khoảng 2500 

thuật ngữ, có giải thích 

 

Hà Nội : Khoa 

học và Kỹ thuật, 

2001 

Đặng Mộng Lân...[và 

những người khác] 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 

10 
Từ điển dệt-may Anh - Việt 

: Khoảng 40000 thuật ngữ 

 

Hà Nội : Khoa 

học và Kỹ thuật, 

2009. 

 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 

11 
Từ điển hóa nhuộm Anh - 

Việt  

 

Hà Nội : Bách 

khoa, 2013. 
Đặng Trấn Phòng. 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 



 
 

12 

Từ điển Marketing & quảng 

cáo Anh - Pháp - Việt : 

Khoảng 3000 mục từ 

 

Hà Nội : Khoa 

họcvà Kỹ thuật, 

2002. 

Trương Văn Giới, Lê 

Khắc Kiều Lục, Trịnh 

Trung Hiểu. 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 

13 
Từ điển Anh - Anh - Việt : 

370.000 từ 

 

Hà Nội : Thanh 

niên, 2017. 
Khang Việt. 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 

14 
Từ điển bách khoa xây dựng 

kiến trúc 

 

Hà Nội : Xây 

dựng, 2003. 

Đoàn Định Kiến chủ 

biên ... [và những 

người khác]. 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 

15 
Từ điển thành ngữ Anh - 

Việt 

 

Hà Nội : Phụ 

nữ, 2017. 

Trịnh Thu Hương, 

Trung Dũng. 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 

16 

Các thuật ngữ kỹ thuật Việt - 

Anh, Anh - Việt cầu đường 

ô tô 

 

 

Hà Nội : Xây 

dựng, 2011. 
Nguyễn Quang Chiêu. 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 

17 

Hướng dẫn thực hành lập sổ 

sách kế toán, báo cáo tài 

chính và báo cáo thuế GTGT 

trên Excel  

 

Hà Nội : Lao 

động, 2013. 

Bùi Văn Sáng chủ 

biên ... [và những 

người khác]. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd 

Floor - HCMC 

Campus 



 
 

 

18 

Hướng dẫn thực hành chế độ 

kế toán hành chính sự 

nghiệp : Ban hành theo 

Thông tư số 107/2017/TT-

BTC ngày 10 tháng 10 năm 

2017 của bộ Tài chính  

 

Tp. Hồ Chí 

Minh : Kinh tế, 

2017. 

Nguyễn Ngọc Đức. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd 

Floor - HCMC 

Campus 

19 
Cẩm nang giao tiếp tiếng 

Hàn  

 

Tp. Hồ Chí 

Minh : Trẻ, 

2012. 

Lê Huy Khoa. 

3L Language 

Learning Books - 

2nd Floor - HCMC 

Campus 

20 

Oxford Advanced Learner's 

Dictionary of Current 

English  

 

Oxford : Oxford 

University 

Press, 2005. 

A. S. Hornby. 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 

21 
Oxford Wordpower 

Dictionary 

 

Oxford : Oxford 

University 

Press, 2006. 

 

2R Reference 

Collection - 1st 

Floor - HCMC 

Campus 


